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THÔNG TIN CHUNG ĐỀ TÀI 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 

 

1. TÊN ĐỀ TÀI 
Nghiên cứu rong tảo phụ sinh (Epiphyte algae) trên rong sụn 
(Kappaphycus  alvarezii) nuôi trồng tại Khánh Hòa và Ninh 
Thuận. 

2. MÃ SỐ 

B2016-TSN-01 

 

3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU 

Tự nhiên    Kỹ thuật  
Môi 

trường 
 

Kinh tế; 
XH-NV 

  Nông Lâm  ATLĐ  

Giáo dục   Y Dược  
Sở hữu  
trí tuệ 

 
 

4. LOẠI HÌNH NGHIÊN 
CỨU 
 

Cơ 
bản 

Ứng 
dụng 

Triển 
khai 

   
 

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 24 tháng 
 Từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 12 năm 2017 

6. CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI 
Tên cơ quan: Trường Đại học Nha Trang 
Điện thoại: 058.831147 
E-mail: dhtsnt@vnn.vn 
Địa chỉ: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hoà 
Họ và tên thủ trưởng cơ quan chủ trì: PGS.TS. Trang Sỹ Trung 

7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI  
  Họ và tên: Khúc Thị An 
  Chức danh khoa học: Giảng viên  
  Địa chỉ cơ quan: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hoà  
  Điện thoại cơ quan:  
  Di động: 0989639937   
E-mail: ankt@ntu.edu.vn 

 
Học vị: Thạc sỹ 
Năm sinh: 1977 
Địa chỉ nhà riêng: 1A/25 
Đăng Tất, Vĩnh Hải, Nha 
Trang,  
Điện thoại nhà riêng: 0583 
832 529 
Fax: 0583832075  

8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 

TT Họ và tên 
Đơn vị công tác và 

lĩnh vực chuyên 
môn 

Nội dung nghiên cứu cụ thể 
được giao 

Chức 
trách 

Chữ ký 

1 ThS. Khúc 
Thị An 

Giảng viên - Viện 
CNSH và MT, 
Trường Đại học 
Nha Trang- Sinh 
lý thực vật  

Nghiên cứu đề xuất giải 
pháp tổng hợp, hạn chế sự 
hình thành, phát triển và khả 
năng gây hại của rong tảo 
phụ sinh trên rong sụn trồng. 

Chủ 
nhiệm đề 
tài 

 

2 ThS. Văn 
Hồng Cầm 

Giảng viên - Viện 
CNSH và MT, 
Trường Đại học 
Nha Trang, 
Công nghệ sinh 
học nuôi trồng 

Nghiên cứu thành phần loài, 
mật độ sinh lượng của rong 
tảo phụ sinh trên rong sụn 
trồng 

Thành 
viên 
chính 
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biển 
3 ThS. 

Nguyễn 
Thị Kim 
Cúc 

Giảng viên - Viện 
CNSH và MT, 
Trường Đại học 
Nha Trang, Công 
nghệ vi sinh vật 

- Thành viên 

Nghiên cứu khả năng gây 
hại của rong tảo phụ sinh 
đến sự sinh trưởng và phát 
triển của rong sụn. 

Thành 
viên 
chính 

 

4 TS. Vũ 
Ngọc Bội 

Trưởng Khoa 
Công nghệ Thực 
phẩm - Trường 
Đại học Nha 
Trang, CNSH 
thực phẩm 

Nghiên cứu khả năng gây 
hại của rong tảo phụ sinh 
đến chất lượng của rong sụn 

Thành 
viên 

 

5 TS. Phạm 
Thị Minh 
Thu 

Giảng viên - Viện 
CNSH và MT, 
Trường Đại học 
Nha Trang, Công 
nghệ sinh học 
thực vật 

Nghiên cứu điều kiện môi 
trường và kỹ thuật trồng chủ 
yếu lên quan đến hình thành 
và phát triển của rong tảo 
phụ sinh. 

Thành 
viên thực 
hiện 
chính, thư 
ký khoa 
học 

 

9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH  
Tên đơn vị 

trong và ngoài nước 
 

Nội dung phối hợp nghiên cứu 
Họ và tên người 
đại diện đơn vị 

   
10. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 
+ Xác định được triệu trứng, nguyên nhân, mức độ phát triển của rong tảo phụ sinh và khả 
năng gây hại trên rong sụn. 

+ Phân tích được ảnh hưởng của rong phụ sinh đến sinh trưởng và chất lượng của rong sụn 

+ Đề xuất được giải pháp hạn chế sự phát triển và tác hại của rong tảo phụ sinh trên rong sụn 
trồng 
11. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

11.1. Đối tượng nghiên cứu 
Rong Sụn (Kappaphycus  alvarezii) 
Các giống rong sụn  (Kappaphycus  alvarezii)bị nhiễm rong tảo phụ sinh (Epiphyte 

algae)được thu từ các vùng nuôi trồng rong sụn phổ biến tại Khánh Hòa và Ninh Thuận. 
11.2. Phạm vi nghiên cứu 
- Tiến hành các công việc ngoài thực địa:  

+ Tiến hành điều tra khảo sát tình hình phát sinh dịch rong tảo phụ sinh (Epiphyte 
algae)trên các vùng nuôi trồng rong sụn tại 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. 

+ Mô tả hình thái, đặc điểm của các loàirong tảo phụ sinh (Epiphyte algae ) trên rong sụn 
nuôi trồng tại Khánh Hòa và Ninh Thuận 

+ Khảo sát các điều kiện của môi trường và kỹ thuật nuôi trồng ngoài tự nhiên ảnh hưởng 
đến quá trình xâm nhiễm các loài rong tảo phụ sinh (Epiphyte algae): ánh sáng, nhiệt độ, độ 
mặn, hàm lượng dinh dưỡng, độ oxy hòa tan, độ đục môi trường) 

+ Khảo sát ảnh hưởng của rong sụn bị nhiễm rong tảo phụ sinh (Epiphyte algae) đến năng 
suất thu hoạch của rong thương phẩm. 

+ Thu mẫu rong bị bệnh, lưu trữ mô tả nhận dạng các rong tảo phụ sinh (Epiphyte algae) 
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này bằng hình thái 
- Kết hợp các công việc trong phòng thí nghiệm: 
+ Bố trí thí nghiệm phân tích các mẫu mô rong bị nhiễm  rong tảo phụ sinh (Epiphyte 

algae)ngoài tự nhiên theo các mùa trồng chính trong năm: Mùa từ tháng 9, 10 đến tháng 3,4 
năm sau. 

+ Phân tích chất lượng rong sụn khi bị nhiễm rong tảo phụ sinh (Epiphyte algae): Phân tích 
hàm lượng và chất lượng carrageenan tổngsố của các mẫu rong bị nhiễm epiphyte. 

+ Định danh các rong tảo phụ sinh (Epiphyte algae) thu được bằng hình thái và mô học 
12. SẢN PHẨM  
12.1. Sản phẩm khoa học 

Sách chuyên khảo   Bài báo đăng tạp chí nước ngoài  
Sách tham khảo   Bài báo đăng tạp chí trong nước   

Giáo trình  Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế  
12.2. Sản phẩm đào tạo 
                      Nghiên cứu sinh (hỗ trợ)                     Cao học                 
 
12.3. Sản phẩm ứng dụng 

Mẫu   Vật liệu    Thiết bị máy móc    
Giống cây trồng    Giống vật nuôi   Quy trình công nghệ    
Tiêu chuẩn    Quy phạm   Sơ đồ, bản thiết kế    
Tài liệu dự báo   Đề án    Luận chứng kinh tế    
Phương pháp  Chương trình máy tính   Bản kiến nghị    
Dây chuyền công nghệ  Báo cáo phân tích  Bản quy hoạch  

12.4. Các sản phẩm khác:  
12.5. Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm 

Stt Tên sản phẩm 
Số 

lượng 
Yêu cầu khoa học 

1 

Danh mục loài rong tảo phụ sinh trên 
rong sụn trồng ở Khánh Hòa và Ninh 
Thuận. 

01 
- Danh mục các loài rong tảo phụ sinh 
được định danh sơ bộ về đặc điểm 
hình thái giải phẫu 

2 Báo cáo đánh giá hiện trạng rong tảo 
phụ sinh trên rong sụn trồng ở 
Khánh Hòa và Ninh Thuận 

01 - Gồm đầy đủ các thông số, chỉ tiếu 
phân tích 
- Các số liệu mang ý nghĩa thống kê  

3 Báo cáo khoa học phân tích ảnh 
hưởng của rong phụ sinh đến sinh 
trưởng và chất lượng của rong sụn 

01 - Gồm đầy đủ các thông số, chỉ tiếu 
phân tích 
- Các số liệu mang ý nghĩa thống kê 

4 Báo cáo khoa học về một số yếu tố 
môi trường, kỹ thuật trồng chủ yếu 
ảnh hưởng đến hình thành, phát triển 
của rong tảo phụ sinh. 

01 - Gồm đầy đủ các thông số, chỉ tiếu 
phân tích 
- Các số liệu mang ý nghĩa thống kê 

5 Giải pháp tổng hợp góp phần giảm 
thiểu hình thành và phát triển của 
rong tảo phụ sinh trên rong sụn trồng 
ở Khánh Hòa và Ninh Thuận 

01 - Giải pháp đơn giản, dễ thực hiện, 
nhằm hạn chế dịch rong tảo phụ sinh 
bùng phát, mang lại hiệu quả cho 
người nuôi trồng rong sụn. 

6 Bài báo khoa học  02 -Được chấp nhận đăng trên tạp chí 
khoa học chuyên ngành trong nước 

6 Góp phần hỗ trợ đào tạo 1NCS, 01 02 - Chủ nhiệm đề tài sử dụng kết quả 
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thạc sỹ nghiên cứu cho đề tài NCS. 
- 01 học viên cao học bảo vệ thành 
công luận văn thạc sỹ. 

13. HIỆU QUẢ (giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội) 
Hiện nay nghề nuôi trồng rong sụn đang được phát triển mạnh ở nhiều nước trên thế 

giới vì nhu cầu sử dụng rong tươi cũng như là làm nguồn nguyên liệu cho sản xuất 

Carrageenan. Nghề trồng rong sụn ở Việt Nam có tiềm năng phát triển lớn do diện tích mặt 

nước thích hợp cho trồng rong sụn rộng. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm rong sụn trong nước 

cao, đặc biệt khi nhà máy chế xuất carrageenan ở Ninh Thuận đi vào hoạt động sẽ tăng 

thêm nhu cầu tiêu thụ sản phảm cho ngư dân. (Đào Duy Thu và cs, 2014) 

Tuy nhiên, nghề trồng rong sụn đang đối mặt với nhiều thách thức: về nguồn giống 

(chất lượng kém, không chủ động), về sự biến đổi khí hậu: nhiệt độ tăng cao, thời tiết 

thường thay đổi đột ngột khiến cây rong sụn không thích nghi được khi trồng xuống bị thối 

thân, bị nhiễm các vi sinh vật cơ hội làm rong yếu và không thể phát triển được. Bên cạnh 

đó còn có các dịch bệnh bùng phát khác như là: cá ăn rong, bệnh thối lũn (ice – ice), bệnh 

rong tạp bám (epiphyte)…làm giảm sản lượng một cách đáng kể, và giảm diện tích nuôi 

trồng. 

         Đề tài góp phần đưa ra những cơ sở khoa học về sự xuất hiện epiphyte, ảnh hưởng của 

epiphyte lên năng suất  rong nuôi trồng và chất lượng Carrageenan, từ đó giúp các nhà quản 

lý có những chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời cho người dân nuôi trồng rong, cũng như việc định 

hướng trong quy hoạch vùng nuôi trồng  rong sụn một cách bền vững. Có được như vậy, 

mới đáp ứng được nhu cầu giống rong sụn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, phù hợp 

với mùa vụ và kiểm soát tốt dịch bệnh.  

         Vì vậy đề tài thành công sẽ mở ra mở ra một hướng mới trong nghiên cứu về các bệnh 

trên Rong sụn hiện nay. Kết quả của đề tài nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn 

nguyên liệu rong sụn  tại các vùng nuôi và phát triển bền vững nghề nuôi trồng rong biển 

nói chung và rong sụn nói riêng tại Việt Nam. 

   Đề tài thành công cũng sẽ góp phần trong việc đào tạo 1 NCS, 01 học viên cao học và 

nhiều sinh viên ngành Công nghệ sinh học và Nuôi trồng thủy sản ở trường Đại học Nha 

Trang. Đồng thời cung cấp thêm tư liệu cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu của các Giảng 

viên và sinh viên Trường Đại học Nha Trang. 

14. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG 
DỤNG 
14.1. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Sau khi đề tài thành công hoàn toàn có thể chuyển giao những kết quả đạt được tới các tổ 
chức và cá nhân tham gia vào việc sản xuất và nuôi trồng rong biển bằng việc tổ chức các 
khóa tập huấn ngắn hạn về tình hình nhiễm các epiphyte, triệu trứng, đặc điểm bệnh lý và ảnh 
hưởng của epiphyte đến năng suất và chất lượng carrageenan, từ đó giúp họ có thể ngăn chặn 
kịp thời khi epiphyte bùng phát. 
14.2. ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG 
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Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là những công trình đầu tiên công bố về dịch bệnh 
epiphyte trên rong sụn ở Việt Nam 

Là tài liệu hữu ích phục vụ cho việc đào tạo và việc nghiên cứu trước tiên của các cán bộ, 
GV Viện nghiên CNSH & MT và Viện Nuôi trồng thủy sản  Trường Đại học Nha Trang. 
Đồng thời các kết quả nghiên cứu của đề tài có thể ứng dụng rộng rãi tại các trang trại và hộ 
gia đình nuôi trồng rong biển, các trung tâm nghiên cứu và sản xuất Carrageenan ở Khánh 
Hòa và Ninh Thuận hoặc các cơ sở nuôi trồng rong sụn khu vực miền Trung và trong cả 
nước.  

Các kết quả nghiên cứu sẽ góp phần thúc đẩy nghề nuôi trồng rong sụn phát triển theo 
hướng nuôi trồng bền vững đáp ứng tiêu chuẩn GAP, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh 
thực phẩm để đủ sức thâm nhập thị trường thế giới đối với nguồn nguyên liệu cho sản xuất 
caragennan đang được ứng dụng rộng rãi trong các ngành Công nghiệp 

15. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ 

Tổng kinh phí: 300 triệu đồng 

Trong đó: 

Ngân sách Nhà nước: 300 triệu đồng.  Các nguồn kinh phí khác: 0,0 triệu đồng 

Nhu cầu kinh phí từng năm: 

- Năm 2016: 187 triệu đồng - Năm 2017: 113 triệu đồng 

Dự trù kinh phí theo các mục chi(phù hợp với nội dung nghiên cứu):  

                                                                                                                   Đơn vị tính: Triệu đồng                                  
 


